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IV. Writing (2.0pts)
Part 1 (1.0pt): Mỗi câu đúng cho 0.5đ
1. b – d – a – e – c – f	
Dear Sir or Madam, I am writing to ask for more information about the tour guide training courses at the SGV Vocational School. 
I am over 18 years now and I am very interested in travelling and exploring different cultures. I would really like to apply for one of your courses. 
First, I would appreciate it if you could tell me what the entry requirements are. 
Next, I would like to know the course fee and the daily wage for the apprenticeship. 
Finally, it would be great if you write back to me with details about what topics it will cover and how long it will take.
Yours faithfully,

2. e – a – c –d – b	
Independent learning often involves self-study – learning at home without a teacher.
First, self-study gives learners more freedom. They decide what they should study and how to study depending on their abilities.
 Secondly, it can make learners responsible. They set their learning goals and make study plans to achieve them.
Also, Self-study is flexible and convenient. Learners can study anytime and anywhere, and they can easily adjust their learning schedule to fit their lifestyle.
 Finally, it makes them more confident. Completing tasks and solving problems on their own boost learners’ confidence. 

Part 2
3. HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VIẾT ĐOẠN VĂN (1,0 điểm)
Giáo viên cho điểm mỗi thành phần ứng với mức độ nhận thức học sinh đạt được.
4. 
	Tổng:
1.0 điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4

	Nội dung
(0,4đ)
	(0,1đ)
- Trả lời ở mức tối thiếu yêu cầu của bài. Bài viết có câu chủ đề và các thành phần cơ bản.
- Viết được một số ý chính nhưng có chỗ diễn đạt không rõ, bị lặp ý, không liên quan, gây khó hiểu cho người đọc.

	(0,2đ)
- Trả lời được cơ bản yêu cầu của bài. Bài viết có câu chủ đề. Các thành phần cơ bản đều được phát triển, đôi khi có chỗ phát triển chưa cân xứng.
- Viết được cơ bản đủ ý chính. Có một vài ý không liên quan, gây khó hiểu cho người đọc.
- Có đôi chỗ dẫn chứng còn chưa phù hợp.
	(0,3đ)
- Trả lời khá đầy đủ yêu cầu của bài. Bài viết có câu chủ đề. Các thành phần cơ bản được phát triển tương đối kỹ, logic và cân xứng.
- Viết đủ ý chính, các ý có liên quan đến chủ đề. 

- Dẫn chứng phù hợp, khá thuyết phục.

	(0,4đ)
- Trả lời đầy đủ yêu cầu của bài. Bài viết có câu chủ đề. Các thành phần cơ bản được phát triển kỹ, logic, cân xứng.

- Đủ ý, các ý thống nhất, có liên quan chặt chẽ.
- Dẫn chứng hay và thuyết phục.

	Tổ chức thông tin và tính liên kết (0,2đ)
	(0,05đ)
- Thông tin bị lặp và ảnh hưởng đến diễn đạt.
- Sắp xếp ý thiếu logic, thiếu tính liên kết.
- Ít sử dụng hoặc sử dụng lặp các phương tiện kết nối, hoặc sử dụng các phương tiện kết nối chưa chính xác. 
	(0,1đ)
- Thông tin còn bị lặp.

- Sắp xếp các ý có logic, có tính liên kết, mặc dù tính mạch lạc giữa các câu còn thấp hoặc máy móc.
- Sử dụng các phương tiện kết nối tuy còn đơn giản nhưng đúng nghĩa.

	(0,15đ)
- Thông tin ít khi bị lặp.

- Sắp xếp ý logic, mạch lạc, dễ đọc, dễ hiểu.

- Sử dụng khá đa dạng và chính xác các phương tiên kết nối. 
	(0,2đ)
- Thông tin không bị lặp.
- Sắp xếp ý logic, mạch lạc cao. Bài viết có tổng thể hài hòa, trôi chảy, uyển chuyển, tự nhiên.
- Sử dụng đa dạng và chính xác các phương tiện kết nối. 

	Từ vựng
(0,2đ)
	(0,05đ)
- Từ vựng liên quan đến chủ đề hạn chế, lặp, hoặc không phù hợp.

- Dạng từ, chính tả còn viết sai, gây hiểu lầm hoặc khó chịu cho người đọc.
	(0,1đ)
- Từ vựng tạm đủ để diễn đạt thông tin liên quan đến chủ đề. Một số chỗ dùng từ chưa phù hợp hoặc viết sai dạng từ.
- Còn mắc một số lỗi sai về dạng từ và chính tả gây khó khăn cho người đọc.
	(0.15đ)
- Từ vựng đa dạng có liên quan đến chủ đề. Đôi chỗ còn mắc lỗi dùng từ chưa phù hợp hoặc sai dạng từ. 
- Có sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa, kết hợp từ, thành ngữ... 
- Ít lỗi sai về chính tả.
	(0,2đ)
- Từ vựng phong phú liên quan đến chủ đề, diễn đạt tự nhiên. Dùng từ phù hợp, chính xác.
- Sử dụng đa dạng các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, kết hợp từ, thành ngữ…
- Rất ít lỗi về dạng từ, và chính tả.

	Ngữ pháp
(0,2đ)
	(0,05đ)
- Sử dụng cấu trúc câu đơn giản.
- Mắc nhiều lỗi sai về ngữ pháp và chấm câu, gây khó hiểu cho người đọc.
	(0,1đ)
- Sử dụng các cấu trúc câu khác nhau.
- Có khá nhiều lỗi sai về ngữ pháp và chấm câu, đôi chỗ gây khó hiểu cho người đọc.
	(0,15đ)
- Sử dụng đa dạng cấu trúc câu.
- Thi thoảng còn mắc lỗi về ngữ pháp và chấm câu, nhưng người đọc vẫn có thể hiểu.
	(0,2đ)
- Sử dụng đa dạng, linh hoạt cấu trúc câu.
- Còn một vài lỗi nhỏ về ngữ pháp và chấm cấu, người đọc vẫn thấy dễ hiểu.



VI. HƯỚNG DẪN CHẤM NÓI (Tổng điểm phần nói: 1,0 điểm)
Nói theo chủ đề: 
Giáo viên cho điểm mỗi thành phần ứng với mức độ nhận thức học sinh đạt được.
	Tổng:
1 điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4

	Nội dung
(0,4đ)
	(0,1đ)
- Trả lời ở mức độ tối thiểu yêu cầu của bài: có một số ý chính nhưng ý có thể chưa được triển khai.
- Không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp.
	(0,2đ)
- Trả lời được cơ bản yêu cầu của bài: có khá đầy đủ ý chính nhưng triển khai ý còn rời rạc hoặc có ý không liên quan.
- Có dẫn chứng, nhưng đôi chỗ dẫn chứng chưa phù hợp.
	(0,3đ)
- Trả lời khá đầy đủ yêu cầu của bài: đủ ý chính, các ý thông nhất, có liên quan, được triển khai nhưng có chỗ chưa cân xứng.
- Dẫn chứng khá phù hợp và thuyết phục. 
	(0,4đ)
- Trả lời đầy đủ yêu cầu của bài: đủ ý chính, các ý thống nhất, được triển khai cân xứng, 

- Dẫn chứng phù hợp và thuyết phục.

	Độ lưu loát, liên kết và phát âm
(0,2đ)
	(0,05đ)
- Gặp khó khăn trong việc duy trì tốc độ nói. Nói vấp, lặp lại hoặc nói chậm.
- Không có hoặc hạn chế phương tiện kết nối.

- Phát âm hạn chế, còn nhiều lỗi sai phát âm, gây khó hiểu cho người nghe.

	(0,1đ)
- Cơ bản duy trì được tốc độ nói nhưng còn nói vấp, lặp, chậm.

- Có sử dụng phương tiện kết nối, tuy nhiên còn đơn giản, máy móc hoặc không phù hợp.
- Biết phát âm cơ bản nhưng độ chính xác chưa cao, phát âm sai một số âm tiết gây khó hiểu cho người nghe.
	(0,15đ)
- Có khả năng duy trì nói khá dài dù đôi chỗ lặp, sửa lại, phân vân… và độ lưu loát chưa cao.
- Biết cách sử dụng các phương tiện kết nối khá hiệu quả nhưng đôi chỗ dùng phương tiện kết nối chưa phù hợp.
- Phát âm khá tốt, khá dễ nghe, nhưng chưa hoàn toàn chính xác, đôi khi bỏ sót âm hoặc phát âm không rõ ràng nhưng người nghe vẫn có thể hiểu.

	(0,2đ)
- Nói lưu loát, trôi chảy trong hầu hết thời gian. Diễn đạt mạch lạc, rõ ràng. 
- Sử dụng các phương tiện kết nối linh hoạt, phù hợp và hiệu quả.
- Phát âm tốt, dễ nghe, dễ hiểu, có rất ít chỗ bỏ sót âm hoặc phát âm không rõ ràng.

	Từ vựng (0,2đ)
	(0,05đ)
- Từ vựng liên quan đến chủ đề còn hạn chế, lặp hoặc không phù hợp, gây khó hiểu cho người nghe.
	(0,1đ)
- Từ vựng liên quan đến chủ đề cơ bản đủ để diễn đạt ý. Một số từ dùng không phù hợp, gây khó hiểu cho người nghe.
- Biết cách sử dụng cách nói khác để diễn đạt ý.
	(0,15đ)
- Từ vựng liên quan đến chủ đề khá đa dạng để diễn đạt ý. Đôi chỗ dùng từ chưa phù hợp nhưng người nghe vẫn có thể hiểu.
- Biết cách sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa, kết hợp từ, cụm động từ, thành ngữ…tuy nhiên đôi chỗ còn mắc lỗi. 
	(0,2đ)
- Từ vựng có liên quan đến chủ đề phong phú, tự nhiên.
- Sử dụng đa dạng từ đồng nghĩa, trái nghĩa, kết hợp từ, cụm động từ, thành ngữ…với rất ít lỗi.

	Ngữ pháp
(0,2đ)
	(0,05đ)
- Sử dụng hầu hết các cấu trúc câu đơn giản.
- Có nhiều lỗi ngữ pháp, ảnh hưởng lớn đến ý cần diễn đạt.
	(0,1đ)
- Sử dụng được cả câu đơn, câu ghép, câu phức.
- Còn lỗi sai về ngữ pháp, ảnh hưởng đến ý cần diễn đạt.
	(0,15đ)
- Sử dụng đa dạng cấu trúc câu, tuy nhiên còn lỗi, nhất là câu phức.
- Có rất ít lỗi về ngữ pháp, đôi chỗ ảnh hưởng đến ý cần diễn đạt.
	(0,2đ)
- Sử dụng đa dạng, linh hoạt cấu trúc câu.
- Còn một vài lỗi ngữ pháp, nhưng hầu như không ảnh hưởng đến ý cần diễn đạt.




Tapescript 1. From question 1 – 3
1. Job announcement: LOOK FOR A PART – TIME BARTENDER TO WORK AT OUR CLUB
The salary is $10 per hour. You will work on Fridays and Saturdays from 8 p.m. to 1 a.m. Responsibilities - Prepare and serve drinks to customers 
- Take orders from customers 
- Collect payments from customers
 Requirements: - Must be 21 years old or older 
- Must have at least one year of experience as an bartender 
- Must be able to work on weekends
 - Must be able to work in a fast-paced environment 
 - Must have excellent customer service skills 
If you are interested, please send your resume to info@clubx.com by August 31st.
Tapescript 2. From question 4 -6
Flight Delay Our flight to London is delayed due to snow at JFK airport. The departure time was 7:30 this morning, but now it's expected to leave in a couple of hours. There are around 300 passengers waiting at the gate area. Most are unhappy and anxious about their connecting flights. Passengers are restless as the gate agents provide limited information. They stay put, ready to board once the plane arrives. While some try to rest, many are on phones or chatting. A few read books, others work on laptops or entertain themselves with devices. Gate agents are occupied handling phone calls and passenger inquiries. An announcement reassures that the plane will arrive soon despite the cold and windy weather outside.




